
INTERNATIONAL UNIVERSITY
ACADEMIC AFFAIRS OFFICE

*Students must complete the tuition fee to attend "Retake I"

*Sinh viên phải hoàn tất học phí mới được tham dự trả I

No. Student ID Sub ID Subject
Date of 
exam

Time Room Note

1 BABAIU14369 Nguyễn Trọng Quân BA080IU Statistics for Business 20/08/19 8g00 A1.303 Unpaid

2 BABAIU15296 Huỳnh Nhã Đình BA161IU Business Research Methods 21/08/19 13g00 A1.207B

3 BABAIU15296 Huỳnh Nhã Đình EN011WE Writing AE2 20/08/19 13g00 A2.309

4 BAFNIU16015 Võ Thị Thanh Nhàn BA161IU Business Research Methods 21/08/19 13g00 A1.207B Unpaid

5 BTBTIU18169 Lê Bửu Vĩnh Nguyên CH011IU Chemistry for Engineers 21/08/19 13g00 A2.509

6 BTBTIU18169 Lê Bửu Vĩnh Nguyên EN007IU Writing AE1 19/08/19 10g15 A2.411

7 BTBTIU18169 Lê Bửu Vĩnh Nguyên MA001IU Calculus 1 21/08/19 8g00 A1.208

8 EEEEIU15011 Hồ Quốc Nguyên PH015IU Physics 3 21/08/19 8g00 A2.205 Unpaid

9 BAFNIU16129 Tô Tiểu Linh BA117IU Introduction to Microeconomics 21/08/19 10g15 A2.410 Unpaid

10 BEBEIU15030 Nguyễn Ngọc Bảo Trân BA120IU Business Computing Skills 19/08/19 13g00 LA1.301

11 BTBTIU16006 Lê Hoàng Khôi Nguyên BT172IU Protein Biotechnology 23/08/19 10g15 A2.410 Unpaid

12 BABAWE18506 Võ Thị Thanh Ngân BA123WE Principles of Management 23/08/19 13g00 A1.207A

13 BABAIU18300 Nguyễn Trường Bảo Ngọc BA119IU Introduction to Macro Economics 20/08/19 8g00 A1.206

14 IELTSIU14073 Trần Thu Thảo PH013IU Physics 1 23/08/19 13g00 A1.201

15 BABAWE16126 Huỳnh Ngọc Thiện BA018WE Quality Management 23/08/19 13g00 A2.509

16 BABAWE16126 Huỳnh Ngọc Thiện PE009WE Critical Thinking 22/08/19 10g15 A2.409

17 BABAWE16184 Nguyễn Lê Kim Hồng BA161WE Business Research Methods 21/08/19 13g00 A1.207B Unpaid

18 BABAWE17141 Phạm Uyên Uyên MA001IU Calculus 1 21/08/19 8g00 A1.208

19 BABAWE17141 Phạm Uyên Uyên PE009WE Critical Thinking 22/08/19 10g15 A2.409

20 BABAIU15158 Nguyễn Thị Hồng Linh PE011IU Principles of Marxism 23/08/19 8g00 A2.313

21 BABAWE17423 Nguyễn Thúy Quỳnh EN007UH Writing AE1 19/08/19 10g15 A2.409 Unpaid

22 BABAWE16321 Lê Tuấn Anh BA119WE Introduction to Macro Economics 20/08/19 8g00 A1.206

23 BABAWE15163 Phạm Thị Thanh Nga BA168IU Quantitative Methods for Business 20/08/19 10g15 A1.201 Unpaid

24 BABAIU18331 Đinh Phước Thiện BA282IU Math for Business 24/08/19 10g15 A1.205

25 MAMAIU15030 Phạm Hoàng Hồng Phúc BA119IU Introduction to Macro Economics 20/08/19 8g00 A1.206

26 IEIEIU14024 Phạm Minh Bảo Nghi PH013IU Physics 1 23/08/19 13g00 A1.201

27 BTFTIU15082 Văn Bá Phan Khôi IS050IU Project Management 19/08/19 13g00 A1.202

28 BABAWE17410 Nguyễn Thu Trang BA172WE Statistics for Business 20/08/19 8g00 A1.303

Reason(s) of rejection
No. Student ID Sub ID Subject Ex.

1 BAFNIU16015 Võ Thị Thanh Nhàn BA217IU Behavioural Finance

2 BAFNIU16015 Võ Thị Thanh Nhàn BA174IU Econometrics with Financial Application

3 BAFNIU16015 Võ Thị Thanh Nhàn PE007IU World Economic Geography

4 ITITIU17110 Nguyễn Trần Chí Hiếu IT067IU Digital logic design 191

5 BABAUH17064 Đỗ Nguyễn Minh Anh BA169UH Management Information System
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